
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 27-N1, ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường 
Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1.300.000.000 VNĐ

09/07/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPUTNIK

0106226952

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Chi tiết: Hoạt động phiên dịch; Hoạt động môi giới bản quyền 
(sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền); )

7490

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy 
tinh;Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự ;Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;Bán buôn dụng cụ thể dục, 
thể thao ;Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, trò chơi (không 
bao gồm loại Nhà nước cấm))

4649

3. Quảng cáo 7310

4. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761(Chính)

5. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh)

8299

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. In ấn 1811

9. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

10. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

11. Dịch vụ liên quan đến in 1812

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SPUTNIK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SPUTNIK EDUCATION JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: SPUTNIK EDUCATION., JSC

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phần

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 04.39900077
Email:

Fax:
Website:
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 130.000

8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 

đối với cá 
nhân;địa chỉ trụ sở 

chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 

nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 

Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG THỊ 
THÁI THANH

Tổ 26B, Phường 
Phương Liên, Quận 
Đống đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 7,69

Tổng số 10.000 100.000.000 7,69

011465975

2 NGUYỄN 
THÚY HẰNG

P6 tầng 2, tập thể 
Thuốc lá Thăng 
Long, Phường 
Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 30,77

Tổng số 40.000 400.000.000 30,77

011163267

3 PHAN THÀNH 
ĐÔ

P302-G1 tập thể 
Trung Tự, Phường 
Trung Tự, Quận 
Đống đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 30,77

Tổng số 40.000 400.000.000 30,77

011363903

4 HÀ HUY 
KHOÁI

Số 27 ngõ 1, tổ 50, 
Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 3,85

Tổng số 5.000 50.000.000 3,85

010653790

5 TRẦN NAM 
DŨNG

Số 201/15, Nguyễn 
Đình Chính, 
Phường 11, Quận 
Phú Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 23,08

Tổng số 30.000 300.000.000 23,08

025352796

Mệnh giá cổ 
phần: 

0Tổng số cổ phần:

9. Danh sách cổ đông sáng lập:
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6 NGÔ THỊ 
TUYẾT LAN

A8-BT6 đô thị Văn 
Quán - Yên Phúc, 
Phường Văn Quán, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 3,85

Tổng số 5.000 50.000.000 3,85

B1813304

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

HOÀNG THỊ THÁI THANH Nữ

29/05/1972 Kinh Việt Nam

011465975
04/06/2009 Công an thành phố Hà Nội

Tổ 26B, Phường Phương Liên, Quận Đống đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 61 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:
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